
(Nghìn 

đồng)

(m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

10,580.70 5,165,163  10,580.70

2009 4,570.00 3,164,317  4,570.00
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2

STT

Danh mục trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

Ghi 

chúDiện tích

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng diện 

tích sàn 

sử dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác

2
Khối bộ môn, sân, 

cột cờ (giai đoạn 2)
7,910,792  

3

Khối hiệu bộ, khối 

học tập, các hạng 

mục phụ (nhà xe, 

nhà thường trực, 

sân trường, bồn 

hoa, cột cờ, vườn 

trường, sân TDTT, 

sân đường nội bộ, 

Cổng, hàng rào 

xung quanh, biển 

trường, hệ thống 

thoát nước tổng thể 

và PCCC, hệ thống 

điện tổng thể, hệ 

2005 6,988.76 6,626,856  1,590,445  6,988.76

(m2)

1 2 9 13 22

1

Quyền sử dụng đất 

tại Trường THPT 

Phước Hòa

Không 

kinh 

doanh
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doanh
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kết

Không 
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Cho 

thuê
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doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

STT

Danh mục trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

Ghi 

chúDiện tích

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng diện 

tích sàn 

sử dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác

1

Bộ, tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu số 09b-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Phước Hòa

Mã đơn vị: 1120440

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Năm 2025



(Nghìn 

đồng)

(m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

2001 1,423.44 465,182  1,423.44

2023 1,021.00 20,717,173  1,021.00

10,580.70 5,165,163  10,580.70 14,003.20 25,937,117  12,982.20 1,021.00

Ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)

Dương Anh Tuấn Phạm Thị Thanh Thúy

QLTS.VN

5

Nhà Thi đấu Đa 

năng kết hợp nhà 

ăn, nhà bếp

23,542,242  

Tổng cộng: 40,814,032  

(m2)

1 2 9 13 22

4

Khối học tập (nhà 

cấp III, 2 tầng), nhà 

vệ sinh cho học 

sinh, nhà xe 

CBCNV và khách, 

Nhà xe học sinh, 

Hàng rào mặt tiền, 

Tổng thể điện, 

thoát nước)

2,734,143  
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STT

Danh mục trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

Ghi 

chú
Năm 

sử 

dụngTrụ sở 

làm việc
Sử dụng khác
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